
1

Led dán 5050 - 

3 màu 5050CCT120S 4151

Điện áp: DC 12V

Quang thông: 60-80 lm/m

Độ hoàn màu: CRI>85

Kích thước: PCB 10mm

Bước cắt: 2.5 cm

Chiều dài: 5m/cuộn

120 

Led

3 màu 

(CCT)
16W/m m 150.000

2
Led dán 5050 - 

RGB
5050RGB120S 4150

Điện áp: DC 12V

Quang thông: 60-80 lm/m

Độ hoàn màu: CRI>85

Kích thước: PCB 10mm

Bước cắt: 2.5 cm

Chiều dài: 5m/cuộn

120 

Led
RGB 19.2W/m m 95.000

3
Led dán 5050 - 

RGBCCt

5050RGBCCT60D  

4231

Điện áp: DC 12V

Quang thông: 60-80 lm/m

Độ hoàn màu: CRI>85

Kích thước: PCB 10mm

Bước cắt: 2.5 cm

Chiều dài: 5m/cuộn

60 led RGB+CCT 24W/m m 260.000

4
Led dán 5050 - 

RGBCCt

5050RGBCCT84D  

4149

Điện áp: DC 12V

Quang thông: 60-80 lm/m

Độ hoàn màu: CRI>85

Kích thước: PCB 10mm

Bước cắt: 2.5 cm

Chiều dài: 5m/cuộn

84 led RGB+CCT 30W/m m 380.000

5
Led dán RGB 

3535
3535RGB144 4148

Điện áp: DC 12V

Quang thông: 60-80 lm/m

Kích thước: PCB 10mm

Bước cắt: 2 cm

Chiều dài: 5m/cuộn

144D RGB 24W/m m 320.000

6 120D Vàng 8W/m m 30.000

7 120D Trung tính 8W/m m 30.000

8 120D Trắng 8W/m m 30.000

9 180D Vàng 18W/m m 80.000

10 180D Trung tính 18W/m m 80.000

11 180D Trắng 18W/m m 80.000

12 120D Vàng 12W/m m 75.000

13 120D Trung tính 12W/m m 75.000

14 120D Trắng 12W/m m 75.000

15 120D Vàng 12W/m m 75.000

16 120D Trung tính 12W/m m 75.000

17 120D Trắng 12W/m m 75.000

2835-180S-12V 

4144/4143/4142

2835-120D-12V 

4141/4140/4139

2835-120D-24V 

4138/4137/4136

Điện áp: DC 12/24V

Quang thông: 80-120 lm/m

Độ hoàn màu: CRI>80

Kích thước: PCB 8mm

Bước cắt: 2.5/5 cm

Chiều dài: 5m/cuộn

BÁO GIÁ LED DÂY DÁN

STT

Mật 

độ 

led/mé

t

2835-120s-12V 

4147/4146/4145

Ánh sángMã sản phẩm Mô tả
Giá bán lẻ

(Vnđ/md)

Công 

suất

Đơn vị

 tính

Điện áp: DC 12V

Quang thông: 80 lm/m

Độ hoàn màu: CRI>80

Kích thước: PCB 8mm

Bước cắt: 2-2.5 cm

Chiều dài: 5m/cuộn

Mã SP & Hình ảnhTên sản phẩm

Led 2835-

120D Mạch 

đồng

Led dán 2835-

120S mạch sắt

Led dán 2835-

180S mạch sắt



18 168D Vàng 10W/m m 95.000

19 168D Trung tính 10W/m m 95.000

20 168D Trắng 10W/m m 95.000

21 168D Vàng 10W/m m 95.000

22 168D Trung tính 10W/m m 95.000

23 168D Trắng 10W/m m 95.000

24 120D Vàng 10W/m m 45.000

25 120D Trung tính 10W/m m 45.000

26 120D Trắng 10W/m m 45.000

27
COB384W10K3000 

4126
300D Vàng 10W/m m 120.000

28
COB384W10K4000 

4125
300D Trung tính 10W/m m 120.000

29
COB384W10K6000 

4124
300D Trắng 10W/m m 120.000

30 120D Vàng 12W/m m 110.000

31 120D Trung tính 12W/m m 110.000

32 120D Trắng 12W/m m 110.000

33
Led dán 5050 - 

RGB Ip65

5050RGB120SIP65  

4120

Điện áp: DC 12V

Quang thông: 60-80 lm/m

Độ hoàn màu: CRI>85

Kích thước: PCB 10mm

Bước cắt: 2.5 cm

Chiều dài: 5m/cuộn

120 

Led
RGB 19.2W/m m 130.000

34
Dây điện sub 

2x0.3
SUB2P 4119 Cuộn 100 mét cuộn 400.000

Led 2835-

120D Mạch 

đồng 4mm

2835-120d-5mm 

4129/4128/4127

Điện áp: DC 12V

Quang thông: 80-120 lm/m

Độ hoàn màu: CRI>80

Kích thước: PCB 8mm

Bước cắt: 2.5 cm

Chiều dài: 5m/cuộn

IP20

Led 2835-

168D Mạch 

đồng

2835-168D-12V 

4135/4134/4133

2835-168D-24V 

4132/4131/4130

Điện áp: DC 12/24V

Quang thông: 80-120 lm/m

Độ hoàn màu: CRI>80

Kích thước: PCB 8mm

Bước cắt: 2.5/5 cm

Chiều dài: 5m/cuộn

IP20

Led 2835-120D

Mạch đồng 

Ip65

Điện áp: DC 12V

Quang thông: 80-120 lm/m

Độ hoàn màu: CRI>80

Kích thước: PCB 8mm

Bước cắt: 2.5 cm

Chiều dài: 5m/cuộn

IP20

2835-120D-IP65 

4123/4122/4121

Điện áp: DC 12V

Quang thông: 60-80 lm/m

Độ hoàn màu: CRI>80

Kích thước: PCB 10mm

Bước cắt: 2.5 cm

Led dán COB


